
CÁCH HƯỚNG DẪN XEM THỜI KHÓA BIỂU 

1. Cách xem lịch học: 

- Cột “Tên học phần”: để biết tên môn học; 

- Cột “Thứ”: để biết ngày học trong tuần; 

- Cột “Buổi”: để biết buổi học trong ngày; 

- Cột “Tiết bắt đầu”: để biết thời gian bắt đầu học của môn;  

- Cột “Tiết kết thúc”: để biết thời gian kết thúc của môn;  

- Cột “Phòng”: để biết vị trí phòng học của môn; 

- Cột “Lớp”: Xem lịch học tương ứng của lớp mình được nhà trường xếp. 

2. Thời gian học tập phân bổ trong ngày như sau: 
 

 

3. Danh sách lớp: 

Trường hợp sinh viên nhập học muộn chưa có tên trong danh sách lớp, Nhà 

trường sẽ bổ sung sau. 

Ca 1: Buổi sáng  Ca 2: Buổi chiều  Ca 3: Buổi tối 

Tiết Thời gian  Tiết Thời gian  Tiết Thời gian 

1 7h00 - 7h45  7 13h00 - 13h45  13 18h00 – 18h45 

2 7h45 - 8h30  8 13h45 - 14h30  14 18h45 - 19h30 

3 8h30 - 9h15  9 14h30 – 15h15  15 19h30 - 20h15 

Ra chơi 15 phút  Ra chơi 15 phút  16 20h15 - 21h00 

4 9h30 - 10h15  10 15h30 - 16h15    

5 10h15 - 11h00  11 16h15 – 17h00    

6 11h00 - 11h45  12 17h00 - 17h45    


